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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Đầu tư trang thiết bị 

công nghệ thông tin để hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động, 
hình thành sàn giao dịch việc làm trực tuyến và xây dựng cơ sở dữ liệu 

 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
   

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về 
bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy 
định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách 
nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 1705/QĐ-TTg ngày 12/10/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 
28/7/2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu 
quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 
2021 - 2025; 

Căn cứ Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng 
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng 
dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu 
tưứng dụng công nghệ thông tin; 

Căn cứ Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của 
Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an 
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toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 

Căn cứ Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-
BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố 
Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ 
thông tin sử dụng ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của UBND tỉnh 
phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển, giao chủ đầu tư dự án thực hiện 
các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và dự kiến danh mục 
dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh 
về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 
nhà nước năm 2023; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 
trình số 158/TTr-SLĐTBXH ngày 02/11/2023 và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu 
tư tại Báo cáo thẩm định số 514/BC-SKHĐT ngày 31/10/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Đầu tư trang thiết bị 
công nghệ thông tin để hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động, hình 
thành sàn giao dịch việc làm trực tuyến và xây dựng cơ sở dữ liệu như sau: 

1. Tên dự án: Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin để hiện đại hóa hệ 
thống thông tin thị trường lao động, hình thành sàn giao dịch việc làm trực tuyến 
và xây dựng cơ sở dữ liệu. 

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. 

3. Chủ đầu tư: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn. 

 4. Đơn vị lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty cổ phần Giải pháp và 
Tư vấn Công nghệ Bạch Dương. 

5. Địa điểm đầu tư: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn. 

 6. Mục tiêu đầu tư 

6.1. Mục tiêu chung 

- Đổi mới toàn diện phương thức hoạt động, điều hành sàn giao dịch việc 
làm theo hướng kết nối, tập trung, thống nhất liên thông trên toàn quốc, từng 
bước thiết lập, quản lý thị trường cung cầu lao động trực tuyến tạo thuận lợi cho 
người lao động, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. 

- Tạo được không gian điều hành cung cầu lao động trên môi trường điện 
tử dựa trên việc kết nối, phân tích, tổng hợp dữ liệu cung, cầu và nguồn lực lao 
động thống nhất trên toàn tỉnh. Dự án đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin 
để hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động, hình thành sàn giao dịch 
việc làm trực tuyến và xây dựng các cơ sở dữ liệu phù hợp với Chương trình 
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mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và đảm bảo mục tiêu về cung cấp thông 
tin thị trường lao động, đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối 
cung cầu lao động, hỗ trợ tạo việc làm bền vững cho người lao động, ưu tiên lao 
động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động sinh 
sống trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn. 

6.2. Mục tiêu cụ thể 

Xây dựng thành công hệ thống thông tin thị trường lao động, hình thành 
sàn giao dịch việc làm trực tuyến và xây dựng các cơ sở dữ liệu, nhằm: 

- Xây dựng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý nghiệp vụ dịch vụ 
việc làm. 

- Mua sắm đầu tư trang thiết bị, phần mềm bản quyền nhằm nâng cấp cơ 
sở hạ tầng tại các điểm bao gồm: sàn giao dịch việc làm trung tâm; sàn giao dịch 
việc làm tại chi nhánh vệ tinh; sàn giao dịch việc làm di động. 

- Cho phép người lao động tìm kiếm nhu cầu lao động của doanh nghiệp 
cũng như doanh nghiệp khai thác cơ sở dữ liệu người lao động, góp phần giải 
quyết việc làm cho lao động trên địa bàn tỉnh. 

- Hỗ trợ dự báo nguồn nhân lực và thông tin thị trường lao động của tỉnh 
để đáp ứng nhu cầu dự báo nhân lực và quản lý thông tin thị trường lao động 
trên địa bàn tỉnh một cách chính xác, hiệu quả, kịp thời, phục vụ công tác nghiên 
cứu, hoạch định các chính sách về việc làm để phát triển thị trường lao động. 

7. Quy mô đầu tư 

7.1. Xây dựng phần mềm quản lý nghiệp vụ tư vấn, giới thiệu việc làm 
gồm các nhóm chức năng cơ bản như sau: 

- Nhóm module chức năng dành cho bộ phận một cửa: 

+ Tra cứu thông tin; 

+ Tư vấn chính sách pháp luật; 

+ Tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động; 

+ Tư vấn giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp; 

+ Tư vấn cung ứng lao động cho doanh nghiệp. 

- Nhóm module chức năng dành cho bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ: 

+ Tư vấn chính sách pháp luật; 

+ Giới thiệu việc làm cho người lao động; 

+ Giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp; 

+ Cung ứng lao động cho doanh nghiệp. 

- Nhóm module chức năng xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung: 

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu người tìm việc; 
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+ Xây dựng cơ sở dữ liệu việc làm trống. 

- Nhóm module chức năng tổng hợp, phân tích dự báo thị trường lao động: 

+ Thống kê, báo cáo tư vấn - giới thiệu việc làm; 

+ Tổng hợp, quản lý hoạt động dịch vụ việc làm. 

- Nhóm module chức năng Cổng thông tin dành cho người lao động và 
doanh nghiệp. 

- Nhóm module chức năng Báo cáo biến động lao động: 

+ Doanh nghiệp khai trình lao động; 

+ Doanh nghiệp tổng hợp báo cáo khai trình lao động; 

+ Trung tâm dịch vụ việc làm tổng hợp báo cáo biến động lao động. 

- Nhóm module chức năng Quản trị hệ thống và danh mục: 

+ Quản trị hệ thống; 

+ Quản lý danh mục. 

- Nhóm module chức năng Quản lý lấy số xếp hàng tự động. 

7.2. Mua sắm đầu tư trang thiết bị nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các 
điểm bao gồm: sàn giao dịch việc làm trung tâm; sàn giao dịch việc làm tại 
các vệ tinh; sàn giao dịch việc làm di động 

Danh mục thiết bị cụ thể: 
 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ và yêu cầu kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

I SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM TRUNG TÂM 
  

1 Bộ máy tính để bàn  Bộ 24 

2 
Bộ máy tính chuyên dụng - 2 màn hình + 2 chuột bàn 
phím và thiết bị chia tín hiệu phục vụ cho tiếp dân 
(hoặc tương đương)  

Bộ 10 

3 Bộ lưu điện cho máy tính UPS Cyber Power BU600E  Chiếc 10 

4 
Webcam Logitech C930 (hoặc tương đương) và cáp 
nối dài 

Chiếc 6 

5 Tai nghe cổng usb Led RGB có mic Chiếc 6 

6 Máy in (hoặc tương đương) Canon LBP 226DW Chiếc 6 

7 Máy quét Chiếc 3 

8 Máy Photocopy  Chiếc 2 

9 
Bàn quầy vi tính 1200 phục vụ cho giao dịch tiếp 
công dân 

Chiếc 20 
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10 Ghế gấp tĩnh lưng cao khung thép Chiếc 30 

11 Màn hình chuyên dụng 55 inch Chiếc 3 

12 Điều hoà  
  

12.1 
Điều hòa tủ đứng Daikin 28.000BTU 1 pha 
FVRN71BXV1V/RR71CBXV1V (hoặc tương đương) 

Chiếc 5 

12.2 Ống đồng kết nối và bảo ôn (tạm tính 20m/máy) m 100 

12.3 Dây cấp điện tổng cho 4 máy: 1x10mm  m 250 

12.4 Dây cấp điện cho máy: 2*4mm  m 150 

12.5 Dây điện 2x0.75mm Cadisun m 100 

12.6 Công lắp máy Máy 5,0 

12.7 Ống thoát nước Pvc D27 không bảo ôn m 150 

12.8 
Chi phí cắt đục chôn ống âm tường và trát thô  

(không gồm đóng lưới trát hoàn thiện) 
m 75 

12.9 Khoan rút lõi bê tông lỗ 10 

12.10 
Giá đỡ dàn nóng (điều hòa tủ đứng) dạng đặt sàn + 
phụ kiện 

Bộ 5 

12.11 
Vật tư phụ cho lắp đặt điều hòa: Côn cút, keg 
dog….(5% dự toán lắp đặt) 

Bộ 5 

13 Loa treo tường  Chiếc 6 

14 Âm ly  Chiếc 1 

15 
Bộ micro không dây, gồm 1 bộ thu phát + 2 Micro 
cầm tay (hoặc tương đương) 

Bộ 1 

16 
Thi công Hệ thống mạng cho sàn giao dịch (Switch, 
dây mạng, hệ thống điện, wifi...) 

Hệ 
thống 

1 

16.1 Cáp mạng m 2.150 

16.2 Nhân công m 2.150 

16.3 Máng nhựa m 400 

16.4 
Bộ phát Wifi công cộng UNIFI U6 PRO (hoặc tương 
đương) 

Bộ 3 

16.5 Tủ Rack đựng thiết bị Chiếc 1 

16.6 
 SwitchTP Link  52 Port 1GB - TL-SG3452  
48 Port gigabit RJ45 ports  +  4 Port gigabit SFP 
Slots (hoặc tương đương) 

Chiếc 1 

16.7 Kiosk điện tử Chiếc 2 
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16.8 Bộ nút gọi số tự động Bộ 2 

16.9 Bảng led hiển thị số Bộ 2 

16.10 
Hệ thống loa 2.1 có tổng công suất 38W Dải tần 
30Hz-20kHz tái hiện âm sắc đa dạng 

Bộ 1 

16.11 Chi phí + nhân công lắp đặt  Bộ 1 

17 Màn Led trong nhà  
  

17.1 Màn Led P2.5 hiển thị trong nhà (hoặc tương đương) m2 6 

17.2 Hệ thống khung giàn gia cố màn hình Led m2 6 

17.3 Hệ thống điều khiển màn Led Chiếc 1 

17.4 Nhân công lắp đặt vận chuyển màn Led trong nhà Gói 1 

18 Màn Led ngoài trời  
  

18.1 Màn Led P3 hiển thị ngoài trời (hoặc tương đương) m2 15 

18.2 Hệ thống khung giàn gia cố màn hình Led m2 15 

18.3 Hệ thống điều khiển màn Led Chiếc 1 

18.4 Hệ thống điện, tín hiệu chạy ổn định màn hình Led Gói 1 

18.5 Nhân công lắp đặt vận chuyển màn Led ngoài trời Gói 1 

II 
PHÒNG HỌP TRỰC TUYẾN TẠI TRUNG TÂM 
DỊCH VỤ VIỆC LÀM   

1 
Thiết bị đầu cuối HNTH tích hợp bộ giải mã và 
camera 

Bộ 1 

2 Màn Led trong nhà  
  

2.1 Màn Led P2 hiển thị trong nhà (hoặc tương đương) m2 6 

2.2 Hệ thống khung giàn gia cố màn hình Led m2 6 

2.3 Hệ thống điều khiển màn Led Chiếc 1 

2.4 Nhân công lắp đặt vận chuyển màn Led trong nhà Gói 1 

2.5 
Smart Tivi 75Inch (hoặc tương đương) hệ thống giá 
treo + cáp HDMI chất lượng cao nối dài 

Chiếc 1 

2.6 Giá treo màn hình di động Bộ 1 

III SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM DI ĐỘNG 
  

1 Máy tính xách tay (hoặc tương đương) Chiếc 5 

2 
Smart Tivi 75Inch + hệ thống giá treo + cáp HDMI 
chất lượng cao nối dài 

Chiếc 1 

3 Hệ thống âm thanh di động Bộ 1 
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4 
Bộ phát Wifi di động Alcatel EE5G QTAD52E  
Cortex A7 

Bộ 1 

5 Máy Chiếu Viewsonic LS750WU (hoặc tương đương) Bộ 1 

6 
Màn chiếu điện: 150 inch (bao gồm giá treo dây cáp 
máy chiếu) 

Chiếc 1 

IV 
ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CHO SÀN GIAO DỊCH VIỆC 
LÀM TẠI 3 HUYỆN VỆ TINH   

1 
Bộ máy tính để bàn - 2 màn hình và thiết bị chia tín 
hiệu màn hình   

Bộ 4 

2 
Webcam Logitech C930 (hoặc tương đương) và cáp 
nối dài 

Chiếc 4 

3 Tai nghe cổng usb Led RGB có mic Chiếc 4 

4 
Smart Tivi 75Inch NEO QLED Tivi Samsung 75 inch 
75QN90 (hoặc tương đương), hệ thống giá treo + cáp 
HDMI chất lượng cao nối dài 

Chiếc 3 

5 
Điều hòa tủ đứng Daikin 28.000BTU 1 pha 
FVRN71BXV1V/RR71CBXV1V (hoặc tương đương) 

Chiếc 1 

6 Ống đồng kết nối và bảo ôn (tạm tính 20m/máy) m 20 

7 Dây cấp điện tổng cho 4 máy: 1x10mm  m 50 

8 Dây cấp điện cho máy: 2*4mm  m 30 

9 Dây điện 2x0.75mm Cadisun m 20 

10 Công lắp máy Máy 1 

11 Ống thoát nước Pvc D27  không bảo ôn m 30 

12 
Chi phí cắt đục chôn ống âm tường và trát thô (không 
gồm đóng lưới trát hoàn thiện) 

m 15 

13 Khoan rút lõi bê tông lỗ 2 

14 
Giá đỡ dàn nóng (điều hòa tủ đứng) dạng đặt sàn + 
phụ kiện 

Bộ 1 

15 
Vật tư phụ cho lắp đặt điều hòa: Côn cút, keg 
dog….(5% dự toán lắp đặt) 

Bộ 1 

V NÂNG CẤP PHÒNG MÁY CHỦ 
  

1 
Máy chủ Dell PowerEdge R450 Server 8 x 2.5' 4310 
(hoặc tương đương) 

Bộ 2 

2 
Phần mềm Microsoft SQL Server 2022 Standard 
Edition 

License 2 

3 Phần mềm Microsoft SQL Server 2022 - 1 User CAL License 2 
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4 Phần mềm Microsoft Window Server 2022 Standard  License 2 

5 
Phần mềm Microsoft Windows Server 2022 - 1 User 
CAL 

License 2 

6 Phần mềm diệt virus cho máy chủ thời hạn 3 năm License 2 

 

7.3. Đào tạo, chuyển giao công nghệ của dự án 

Đào tạo, chuyển giao công nghệ nhằm mục đích giúp cán bộ, chuyên viên 
được đào tạo về các kỹ năng sử dụng, vận hành hệ thống. Kết thúc quá trình 
chuyển giao, cán bộ, chuyên viên vận hành hệ thống hoàn toàn có thể chủ động 
thực hiện những công việc được giao. 

8. Giải pháp kỹ thuật, công nghệ và các nội dung ứng dụng công nghệ 
thông tin chủ yếu 

- Phần mềm phải chạy được trên các Hệ điều hành máy chủ: MS 
Windows Server 2019 trở lên/CenOS/Ubutu/Linux. 

- Kiến trúc phần mềm: Kiến trúc N-Tier/3-Tier. 

- Nền tảng công nghệ phát triển: .Net Core (ASP.net) 

- Hệ quản trị CSDL: SQL Server. 

- Font chữ: tiếng Việt Unicode theo TCVN 6909:2001. 

- Đăng nhập một lần (SSO): kết nối hệ thống xác thực tập trung cho phép 
người sử dụng chỉ cần đăng nhập một lần. 

- Môi trường máy trạm: Windows 10 trở lên. 

- Hệ thống phải cho phép truy cập để sử dụng hệ thống thông qua các 
trình duyệt phổ biến trên máy trạm như Internet Explorer, Google Chrome, 
Firefox,... 

- Sử dụng công nghệ thiết kế web: Responsive Web Design (RWD) để có 
khả năng hiển thị phù hợp trên các kích thước màn hình khác nhau như: các thiết 
bị trên các thiết bị di động (Mobile), máy tính bảng, máy tính xách tay (Laptop), 
máy tính để bàn (Desktop). 

9. Tổng mức đầu tư: 11.634.000.000 đồng (bằng chữ: mười một tỷ sáu 
trăm ba mươi tư triệu đồng), trong đó:  

- Chi phí thiết bị:                     10.311.800.000 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án:               214.400.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn:                           521.100.000 đồng; 

- Chi phí khác có liên quan:         490.100.000 đồng; 

- Chi phí dự phòng:                        96.600.000 đồng. 

10. Nguồn vốn đầu tư: vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 
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bền vững giai đoạn 2021 - 2025. 

11. Nhóm dự án: nhóm C. 

12. Hình thức quản lý dự án: chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án. 

13. Thời gian thực hiện dự án: năm 2023 - 2024. 

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án đảm bảo tiết 
kiệm, hiệu quả và tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 
Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà 
nước Lạng Sơn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Ban: KTNS, VHXH của HĐND tỉnh; 
- Các PCVP UBND tỉnh, các phòng CM,  
Trung tâmThông tin; 

- Lưu: VT, KGVX(NCD). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 

Dương Xuân Huyên 
 


